
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00057792 1C25TNN 08/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
969,303  77,544  1,046,847  

2 00057999 1C25TNN 10/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
544,028  43,522  587,550  

3 00058081 1C25TNN 11/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
588,168  47,053  635,221  

4 00059007 1C25TNN 12/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
916,515  73,321  989,836  

5 00059647 1C25TNN 16/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
841,201  67,296  908,497  

6 00059811 1C25TNN 18/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,331,230  106,498  1,437,728  

7 00060091 1C25TNN 18/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
457,852  36,628  494,480  

8 00060782 1C25TNN 19/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
679,439  54,355  733,794  

9 00062765 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,054,485  84,359  1,138,844  

10 00062786 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
622,165  49,773  671,938  

11 00063239 1C25TNN 27/09/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
666,492  53,319  719,811  

12 00001722 1C25TNF 22/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-483,304  -38,664  -521,968  

13 00001723 1C25TNF 22/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-119,066  -9,525  -128,591  

14 00001724 1C25TNF 22/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-258,052  -20,644  -278,696  

7,810,456 624,835 8,435,291 

546,732 43,739 590,471 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01092025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 09/2025
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